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	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  Tp.Hồ Chí Minh, ngày    tháng 11 năm 2018


DANH SÁCH HỌC SINH – SINH VIÊN

Tham gia hỗ trợ thực hiện công tác trong

Lễ Khai giảng năm học 2018 – 2019, Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Trường vào ngày 14/11/2018 ( Thứ tư)

của Khoa Công nghệ may thời trang-Khoa Kinh tế
	LỚP
	STT
	TÊN
	SĐT
	MSSV
	Ghi chú

	16CĐ-MTT1
	1
	Lê Hoàng Yến Xuân
	0702560527
	16001423
	

	
	2
	Trần Thị Kim Quy
	0336518080
	16001855
	

	
	3
	Bạch Thị Kim Thảo
	01663626434
	16000418
	LTSK

	
	4
	Lê Thị Bích Ngọc
	01648023584
	16001502
	

	
	5
	Nguyễn Thị Mỹ Diễm
	01626417474
	16001988
	

	
	6
	Nguyễn Thị Thúy Hoa
	0386392928
	16000450
	LTA

	
	7
	Nguyễn Thị Liễu
	0345754865
	16001069
	LTA

	
	8
	Lê Đỗ Ngọc Trâm
	0973926620
	16000463
	

	
	9
	Phan Thị Ánh Phượng
	01648249638
	16001723
	

	
	10
	Trần Thị Mộng Tưởng
	0384081649
	16001625
	

	
	11
	Bùi Thị Thanh Vy
	0917873242
	16000707
	

	
	12
	Nguyễn Lê Kim Yến
	0779121708
	16000984
	

	16CĐ-MTT2
	13
	Mai Tuyết Phụng
	0921801697
	16002427
	BN

	
	14
	Nguyễn Thị Lệ Quyên
	0901237541
	16002918
	BN

	
	15
	Trần Thị Sen
	0344577772
	16003011
	BN

	
	16
	Nguyễn Thị Anh Thi
	0983352215
	16002425
	BN

	
	17
	Phan Thị Như Phương
	0584199552
	16003439
	BN

	
	18
	Trần Thị Ngọc Thu
	0964004941
	16002876
	BN

	
	19
	Vũ Tường Lan Vi
	01255664397
	16002344
	BN

	17C1-CNM1
	20
	Nguyễn Thị Hồng Ánh
	0703554515
	17001522
	

	
	21
	Lý Thị Xuân Nhi
	0849241299
	17001795
	

	
	22
	Hồ Thị Yến Nhi
	0932132657
	17002397
	LTSK

	
	23
	Huỳnh Thị Như Hà
	0338486442
	17002870
	

	
	24
	Nguyễn Thị Thùy Duyên
	0888660653
	17000473
	

	
	25
	Đặng Thị Mỹ Duyên
	0776575854
	17001793
	

	
	26
	Phạm Thị Ngọc Huyền
	0762310770
	17001797
	

	
	27
	Phạm Thị Nhàn
	0394017396
	17002776
	LTDK

	
	28
	Huỳnh Thị Lệ Quyên
	0396524104
	17001310
	LTSK

	
	29
	Đặng Thị Vân
	0354984398
	17002640
	

	
	30
	Nguyễn Hồng Phấn
	0339251015
	17000073
	

	
	31
	Đặng Thùy Nga
	0336835568
	17000554
	LTSK

	
	32
	Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	0364540594
	17002633
	

	
	33
	Võ Thị Cẩm Tú
	0363331508
	17002602
	

	
	34
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	0335735633
	17003032
	

	
	35
	Trần Ngọc Hảo
	0962017743
	17001382
	LTDK

	
	36
	Trịnh Hồng Nga
	0975245284
	17001034
	

	
	37
	Nguyễn Thị Biên
	0338869532
	17002641
	

	
	38
	Nguyễn Trúc Lan Uyên
	0926606362
	17000381
	LTA

	
	39
	Trần Thị Trà
	01679115611
	17001263
	

	17C1-CNM2
	40
	Đặng Thụy Bích Trâm
	01287223118
	17003870
	LTDK

	
	41
	Võ Tuyết Trinh
	0379742117
	17004033
	

	
	42
	Châu Thị Thùy Dung
	0797212330
	17003597
	LTDK

	
	43
	Đinh Trần Hạnh Dung
	01667577080
	17003373
	LTA

	
	44
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	0977590893
	17004287
	

	
	45
	Đặng Thị Kiều Thu
	0389270170
	17003506
	

	
	46
	Trần Thị Thu Thủy
	0167318541
	17004278
	

	
	47
	Trần Thị Thu Thảo
	0704021770
	17004279
	

	
	48
	Phan Thị Anh Đào
	0387979964
	17003523
	

	
	49
	Lê Thị Huệ Giao
	0832292496
	17004256
	

	
	50
	Nguyễn Thị Hạnh Trinh
	0797354184
	17003687
	

	
	51
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	0335362903
	17003188
	

	
	52
	Phạm Thị Ý Vy
	01693917343
	17003781
	

	
	53
	Phạm Thị Hồng Nhung
	0922827146
	17003610
	LTDK

	
	54
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	0799977665
	17003997
	LTDK

	
	55
	Huỳnh Phương Thảo
	0935258556
	17003609
	

	
	56
	Nguyễn Vũ Minh Phúc
	0944416509
	17003428
	

	
	57
	Phạm Nguyễn Yến Như
	01646385151
	17003785
	

	18C1-CNM1
	58
	Phan Thị Hồng Phúc
	0772573858
	17001781
	

	
	59
	Bùi Thị Bích Ngân
	0922611197
	18001545
	D HOA

	
	60
	Võ Thị Diệu
	0582498420
	18004232
	D HOA

	
	61
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	01637650346
	18001825
	

	
	62
	Cao Lê Mộng Tuyền
	0797120755
	18002443
	

	
	63
	Nguyễn Thị Nguyệt Quế
	0389210049
	18002720
	

	
	64
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	01658396978
	18000677
	D HOA

	
	65
	Lý Thảo Nhi
	0948707256
	18004150
	D HOA

	
	66
	Mai Thị Phương Thảo
	0978863308
	18002483
	

	
	67
	Lê Thị Cẩm Tiên
	0965419670
	18003513
	

	
	68
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	0349349520
	18004075
	LTA

	
	69
	Phạm Hiếu Lam
	0931795003
	18002896
	

	
	70
	Trần Thị Nhớ
	0969676254
	18000010
	

	
	71
	Nguyễn Thị Tươi
	01638873299
	18004541
	

	
	72
	Phạm Thị Hằng
	0971227794
	18000074
	

	
	73
	Dương Thị Tuyết Hân
	01234421315
	18003525
	

	18C1-CNM2
	74
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc 
	0989300354
	18005078
	

	
	75
	Đinh Ngọc Cẩm
	0989184052
	18004040
	

	18T4-CNM1
	76
	Tạ Nguyễn Phương Huyền
	0906 336 308
	18000772
	

	
	77
	Nguyễn Mai Khanh
	0122 790 1126
	18001174
	LTA

	
	78
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	0523 176 310
	18000136
	LTA

	
	79
	Trần Kim Ngân
	0122 894 7986
	18000339
	

	18C1-KTD2
	80
	Võ Ngọc Phương Thanh
	0939901519
	18003574
	BN

	
	81
	Phạm Thị Hồng Tân
	0328700280
	18005006
	LTA

	
	82
	Trần Thị Xuân Tuyền
	0363985902
	18002298
	LTA

	
	83
	Phạm Hoài Thu
	01637951523
	18004072
	LTA

	
	84
	Nguyễn Như Ý
	0815581849
	18005504
	

	
	85
	Phùng Thị Tuyết Anh
	0333627107
	18003018
	

	
	86
	Huỳnh Thị Bích Trâm
	0775570614
	18004253
	

	
	87
	Đặng Thị Tường Vi
	0328483561
	18004741
	

	
	88
	Huỳnh Thị Diễm Thúy
	0378736624
	18003688
	

	
	89
	Ngô Bùi Mai Phương
	0978474750
	18005570
	

	18C1-KTD1
	90
	Huỳnh Thị Kim Ngân
	0983285244
	18004411
	

	
	91
	Đỗ Võ Tuyết Hoa
	0941683538
	18002762
	

	
	92
	Bùi Thị Thanh Lý
	0563823815
	18001722
	

	
	93
	Nguyễn Thị Ly
	0165363716
	18002884
	LTA

	
	94
	Phan Thị Xuân Mai
	0937539441
	18002180
	

	17C1-QTD1
	95
	Văn Thị Đan Phượng
	0981567411
	17004533
	LTA

	
	96
	Nguyễn Huỳnh Như Hảo
	01259035854
	17003553
	LTA

	
	97
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	01228011061
	17004463
	LTA

	
	98
	Nguyễn Kim Ngân
	0774211195
	17002718
	LTA

	
	99
	Đặng Thị Thân
	01653550097
	17003466
	LTA


	TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

Nguyễn Hữu Thiện
	TM. BCH LCĐ KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG

BÍ THƯ

Trần Hồng Thảo
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	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  Tp.Hồ Chí Minh, ngày    tháng 11 năm 2018


DANH SÁCH HỌC SINH – SINH VIÊN

Tham gia hỗ trợ thực hiện công tác trong

Lễ Tốt nghiệp năm học 2018 – 2019, Ngày hội việc làm

 của Trường vào ngày 3/11/2018 ( Thứ bảy)

của Khoa Công nghệ may thời trang
	LỚP
	STT
	TÊN
	MSSV
	SĐT
	Sân 
khấu
	Lễ 
TN
	Dàn 
Chào

	16CĐ-MTT1
	1
	Lê Hoàng Yến Xuân
	16001423
	0702560527
	
	
	NHVL

	
	2
	Trần Thị Kim Quy
	16001855
	0336518080
	
	
	NHVL

	
	3
	Bạch Thị Kim Thảo
	16000418
	01663626434
	SK
	
	

	
	4
	Lê Thị Bích Ngọc
	16001502
	01648023584
	
	
	NHVL

	
	5
	Nguyễn Thị Mỹ Diễm
	16001988
	01626417474
	
	
	NHVL

	16CĐ-MTT2
	6
	Mai Tuyết Phụng
	16002427
	0921801697
	
	HTA
	

	
	7
	Nguyễn Thị Lệ Quyên
	16002918
	0901237541
	
	HTA
	

	
	8
	Trần Thị Sen
	16003011
	0344577772
	
	HTA
	

	
	9
	Nguyễn Thị Anh Thi
	16002425
	0983352215
	
	HTA
	

	
	10
	Phan Thị Như Phương
	16003439
	0584199552
	
	HTA
	

	
	11
	Trần Thị Ngọc Thu
	16002876
	0964004941
	
	HTA
	

	
	12
	Vũ Tường Lan Vi
	16002344
	01255664397
	
	HTA
	

	17C1-CNM1
	13
	Nguyễn Thị Hồng Ánh
	17001522
	0703554515
	
	
	NHVL

	
	14
	Lý Thị Xuân Nhi
	17001795
	0849241299
	
	HTA
	

	
	15
	Hồ Thị Yến Nhi
	17002397
	0932132657
	SK
	
	

	
	16
	Huỳnh Thị Như Hà
	17002870
	0338486442
	
	HTA
	

	
	17
	Nguyễn Thị Thùy Duyên
	17000473
	0888660653
	
	
	NHVL

	
	18
	Đặng Thị Mỹ Duyên
	17001793
	0776575854
	
	HTA
	

	
	19
	Phạm Thị Nhàn
	17002776
	0394017396
	
	
	NHVL

	
	20
	Huỳnh Thị Lệ Quyên
	17001310
	0396524104
	SK
	
	

	
	21
	Nguyễn Hồng Phấn
	17000073
	0339251015
	
	HTA
	

	
	22
	Đặng Thùy Nga
	17000554
	0336835568
	SK
	
	

	
	23
	Trần Thị Trà
	17001263
	01679115611
	
	HTA
	

	18C1-CNM1
	24
	Phan Thị Hồng Phúc
	17001781
	0772573858
	
	HTA
	

	
	25
	Bùi Thị Bích Ngân
	18001545
	0922611197
	
	HTA
	

	
	26
	Võ Thị Diệu
	18004232
	0582498420
	
	HTA
	

	
	27
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	18001825
	01637650346
	
	
	NHVL

	
	28
	Cao Lê Mộng Tuyền
	18002443
	0797120755
	
	HTA
	

	
	29
	Nguyễn Thị Nguyệt Quế
	18002720
	0389210049
	
	HTA
	

	
	30
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	18000677
	01658396978
	
	
	NHVL

	
	31
	Mai Thị Phương Thảo
	18002483
	0978863308
	
	
	NHVL

	
	32
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	18004075
	0349349520
	
	HTA
	

	
	33
	Dương Thị Tuyết Hân
	18003525
	01234421315
	
	HTA
	

	18C1-CNM2
	34
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc 
	18005078
	0989300354
	
	
	NHVL

	
	35
	Đinh Ngọc Cẩm
	18004040
	0989184052
	
	
	NHVL

	18T4-CNM1
	36
	Tạ Nguyễn Phương Huyền
	18000772
	0906 336 308
	
	HTA
	

	
	37
	Nguyễn Mai Khanh
	18001174
	0122 790 1126
	
	HTA
	

	
	38
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	18000136
	0523 176 310
	
	HTA
	

	17C1-CNM1
	39
	Võ Thị Cẩm Tú
	17002602
	0363331508
	Quần Tây 

	18T4-CNM1
	40
	Phạm Kim Loan
	18000590
	0128 704 2467
	Quần Tây 

	18T4-CNM1
	41
	Tạ Thị Vân Anh
	18000365
	0931 213 484
	Quần Tây 

	18T4-CNM1
	42
	Trần Kim Ngân
	18000339
	0122 894 7986
	Quần Tây 

	17C1-CNM1
	43
	Đặng Thị Vân
	17002640
	0354984398
	Quần Tây 


	TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ

Nguyễn Hữu Thiện
	TM. BCH LCĐ KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG

BÍ THƯ

Trần Hồng Thảo
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	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  Tp.Hồ Chí Minh, ngày    tháng 11 năm 2018


DANH SÁCH HỌC SINH – SINH VIÊN

Tham gia “Ngày chủ nhật xanh” Thứ 7 ngày 10/11/2018

Khoa công nghệ may và thời trang

	LỚP
	STT
	TÊN
	MSSV
	GHI CHÚ

	18C1-CNM1
	1
	Nguyễn Thị Nguyệt Quế
	18002720
	Vệ sinh xưởng may 3

	
	2
	Mai Hữu Kiên
	18002483
	Vệ sinh xưởng may 3

	
	3
	Mai Thị Phương Thảo
	18002483
	Vệ sinh xưởng may 3

	
	4
	Dương Thị Ánh Tuyết
	18002717
	Vệ sinh xưởng may 3

	18C1-CNM2
	5
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc
	18005078
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	6
	Nguyễn Thị Dung
	18000076
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	7
	Phạm Thị Quế Nhi
	18002391
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	8
	K' Lành
	18005445
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	9
	Huỳnh Nguyễn Kim Ngân
	18003636
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	10
	Võ Thị Bích Ngọc
	18004204
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	11
	Nguyễn Thị My
	18005023
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	12
	Võ Thị Mỹ Kiều
	18003846
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	13
	Đinh Thị Dung
	18002598
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	14
	Nguyễn Thị Quỳnh Như
	18004851
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	15
	Nguyễn Quỳnh Như
	18004758
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	16
	Trương Thị Mỹ Hoa
	18004489
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	17
	Triệu Yến Nhi
	18004738
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	18
	Đinh Ngọc Cẩm
	18004040
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	19
	Nguyễn Thị Thùy Duyên
	18003608
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	20
	Phạm Quốc Bảo
	18005740
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	21
	Nguyễn Kỷ Nguyên
	18004346
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	22
	Lâm Đặng Nga Linh
	18005529
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	23
	Nguyễn Thúy Kiều
	18004527
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	24
	Phan Thị Khánh Kim
	18004084
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	25
	Nguyễn Mai Hạ 
	18004776
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	26
	Nguyễn Thị Ngọc Hân
	18002066
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	27
	Nguyễn Bá Khiêm
	18004108
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	28
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	18003524
	Vệ sinh xưởng may 1

	
	29
	Nguyễn Thị Mộng Nghi
	18001975
	Vệ sinh xưởng may 1

	17C1-CNM1
	30
	Trần Ngọc Hảo
	17001382
	Vệ sinh xưởng cắt

	
	31
	Đặng Thùy Nga
	17000554
	Vệ sinh xưởng cắt

	
	32
	Hồ Thị Yến Nhi
	17002397
	Vệ sinh xưởng cắt

	
	33
	Đặng Thị Mỹ Duyên
	17001793
	Vệ sinh xưởng cắt

	17C1-CNM2
	34
	Võ Tuyết Trinh
	17004033
	Vệ sinh xưởng rập

	
	35
	Nguyễn Thị Trang
	17003394
	Vệ sinh xưởng rập

	
	36
	Phan Thị Anh Đào
	17003523
	Vệ sinh xưởng rập

	
	37
	Châu Thị Thùy Dung
	17003597
	Vệ sinh xưởng rập

	
	38
	Trần Thị Thu Sương
	17004247
	Vệ sinh xưởng rập

	
	39
	Trần Tú Ngọc
	17004219
	Vệ sinh xưởng rập

	
	40
	Trần Thị Mỹ Tiên
	17003773
	Vệ sinh xưởng rập

	
	41
	Mai Thị Ngọc Huệ
	17003661
	Vệ sinh xưởng rập

	
	42
	Lê Thị Huệ Giao
	17004256
	Vệ sinh xưởng rập

	
	43
	Lê Thị Hồng Loan
	17003196
	Vệ sinh xưởng rập

	
	44
	Đặng Thụy Bích Trâm
	17003870
	Vệ sinh xưởng rập

	
	45
	Huỳnh Thị Hường
	17000972
	Vệ sinh xưởng rập

	
	46
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	17003188
	Vệ sinh xưởng rập

	
	47
	Phạm Thị Ý Vy
	17003781
	Vệ sinh xưởng rập

	
	48
	Nguyễn Thị Như Nguyệt
	17004001
	Vệ sinh xưởng rập

	
	49
	Nguyễn Thị Mỹ Hiền
	17003928
	Vệ sinh xưởng rập

	
	50
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	17004287
	Vệ sinh xưởng rập

	
	51
	Mai Nguyễn Thảo Nhi
	17003869
	Vệ sinh xưởng rập

	
	52
	Phan Thị Mỹ Trang
	17003427
	Vệ sinh xưởng rập

	
	53
	Trần Thị Trà My
	17003425
	Vệ sinh xưởng rập

	
	54
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	17003997
	Vệ sinh xưởng rập

	
	55
	Phạm Thị Hồng Nhung
	17003610
	Vệ sinh xưởng rập

	
	56
	Huỳnh Phương Thảo
	17003609
	Vệ sinh xưởng rập

	
	57
	Nguyễn Thị Hạnh Trinh
	17003687
	Vệ sinh xưởng rập

	
	58
	Phạm Võ Kim Hằng
	17000490
	Vệ sinh xưởng rập

	
	59
	Lê Thị Hồng Lương
	17000523
	Vệ sinh xưởng rập

	
	60
	Trần Thị Thu Thảo
	17004279
	Vệ sinh xưởng rập

	
	61
	Bùi Thị Thu Hiền
	17004394
	Vệ sinh xưởng rập

	
	62
	Đặng Thị Kiều Thu
	17003506
	Vệ sinh xưởng rập

	
	63
	Trần Thị Thu Thủy
	17004278
	Vệ sinh xưởng rập

	
	64
	Nguyễn Vũ Minh Phúc
	17003428
	Vệ sinh xưởng rập

	
	65
	Trần Thị Hồng Ngọc
	17003910
	Vệ sinh xưởng rập

	
	66
	Trần Thị Thủy Tiên
	17001420
	Vệ sinh xưởng rập

	
	67
	Đinh Trần Hạnh Dung
	17003373
	Vệ sinh xưởng rập

	
	68
	Phạm Nguyễn Yến Như
	17003785
	Vệ sinh xưởng rập

	
	69
	Trần Thị Ngọc Trầm
	17001826
	Vệ sinh xưởng rập

	
	70
	Bùi Ngọc Tịnh
	17003503
	Vệ sinh xưởng rập

	16TC-MTT1
	71
	Trần Nguyễn Như Quỳnh
	16000804
	Vệ sinh phòng máy

	
	72
	Hứa Lê Kim Ngân
	16000120
	Vệ sinh phòng máy

	
	73
	Nguyễn Thảo Vy
	16002494
	Vệ sinh phòng máy

	
	74
	Đỗ Thị Thanh Tuyền
	16000245
	Vệ sinh phòng máy

	
	75
	Huỳnh Ngọc Bảo My
	16000417
	Vệ sinh phòng máy

	16CĐ-MTT2
	76
	Nguyễn Thị Lệ Quyên
	16002918
	Vệ sinh xưởng may 2

	
	77
	Đặng Thị Thu Thảo
	16003735
	Vệ sinh xưởng may 2

	
	78
	Trương Thị Hoài Phấn
	16002766
	Vệ sinh xưởng may 2

	
	79
	Ngô Quang Trưởng
	16002411
	Vệ sinh xưởng may 2

	
	80
	Phan Huỳnh Anh Thư
	16003863
	Vệ sinh xưởng may 2

	
	81
	Đoàn Thị Huyền Trang
	16003071
	Vệ sinh xưởng may 2

	
	82
	Phan Thị Ngọc Phương
	16002727
	Vệ sinh xưởng may 2

	
	83
	Phan Thị Như Phương
	16003439
	Vệ sinh xưởng may 2

	
	84
	Nguyễn Thị Anh Thi
	16002425
	Vệ sinh xưởng may 2

	
	85
	Trần Thị Ngọc Thu
	16002876
	Vệ sinh xưởng may 2

	
	86
	Vũ Tường Lan Vi
	16002344
	Vệ sinh xưởng may 2

	
	87
	Dương Tuyền Xuân Yến
	16002883
	Vệ sinh xưởng may 2

	
	88
	Mai Tuyết Phụng
	16002427
	Vệ sinh xưởng may 2
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	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  Tp.Hồ Chí Minh, ngày    tháng 12 năm 2018


DANH SÁCH HỌC SINH – SINH VIÊN

Tham gia hỗ trợ thực hiện công tác 

Dàn chào Hội nghị quốc tế ICSS 2018  của Trường (Thứ sáu 7/12/2018)

của Khoa Công nghệ may thời trang

	LỚP
	STT
	TÊN
	MSSV
	SĐT
	Ghi chú

	16CĐ-MTT2
	1
	Nguyễn Thị Mơ
	16003260
	03947876431
	Cả ngày

	
	2
	Ngô Ngọc Ngân
	16002731
	0965335591
	Cả ngày

	
	3
	Mai Thị Thùy Linh
	16003270
	0332094981
	Cả ngày

	
	4
	Phạm Thị Thu Hiền
	16002859
	0968862199
	Cả ngày

	
	5
	Đoàn Thị THùy Trang
	16002818
	0827140629
	Cả ngày

	
	6
	Nguyễn Thị Mỹ Trinh
	16003656
	0981771483
	Cả ngày

	
	7
	Vũ Tường Lan Vi
	16002344
	0855664397
	Cả ngày

	
	8
	Bùi Thị Mỹ Nương
	16003269
	0342836555
	Cả ngày

	
	9
	Nguyễn Thị Cúc
	16003003
	0975678056
	Buổi sáng

	
	10
	Phan Thị Ngọc Phương
	16002727
	0967731243
	Cả ngày

	
	11
	Mai Kim Dung
	16002335
	0328914777
	Cả ngày

	
	12
	Đoàn Thị Huyền Trang
	16003071
	0364083056
	Cả ngày

	
	13
	Nguyễn Thị Cẩm Vân
	16002462
	0967550083
	Cả ngày

	
	14
	Nguyễn Thị Thanh Trầm
	16002278
	01868811814
	Cả ngày

	17C1-CNM1
	15
	Hồ Thị Yến Nhi
	17002397
	0932132657
	Buổi sáng

	
	16
	Đặng Thùy Nga
	17000554
	0336835568
	Buổi sáng

	
	17
	Trần Ngọc Hảo
	17001382
	0962017743
	Buổi sáng

	
	18
	Huỳnh Thị Lệ Quyên
	17001310
	0396524104
	Cả ngày

	
	19
	Đặng Thị Vân
	17002640
	0354984398
	Cả ngày

	
	20
	Nguyễn Hồng Phấn
	17000073
	0339251015
	Buổi chiều

	
	21
	Võ Thị Cẩm Tú
	17002602
	0363331508
	Buổi chiều

	
	22
	Trần Thị Trà
	17001263
	01679115611
	Buổi chiều

	17C1-CNM2
	23
	Phạm Thị Hồng Nhung
	17003610
	0922827146
	Buổi sáng

	
	24
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	17003997
	0799977665
	Buổi sáng

	
	25
	Trần Thị Thủy Tiên
	17001420
	0979053074
	Buổi sáng

	
	26
	Huỳnh Phương Thảo
	17003609
	
	Buổi sáng

	
	27
	Nguyễn Thị Hạnh Trinh
	17003687
	0797354184
	Buổi sáng

	
	28
	Trần Thị Thu Thủy
	17004278
	0167318541
	Buổi sáng

	
	29
	Trần Thị Thu Thảo
	17004279
	0704021770
	Buổi sáng

	
	30
	Đặng Thụy Bích Trâm
	17003870
	01287223118
	Buổi sáng

	
	31
	Trần Thị Ngọc Trầm
	17001826
	
	Buổi sáng

	
	32
	Nguyễn Thị Trang
	17003394
	
	Buổi sáng

	
	33
	Đặng Thị Kiều Thu
	17003506
	0389270170
	Buổi sáng

	
	34
	Võ Tuyết Trinh
	17004033
	0379742117
	Buổi sáng

	
	35
	Phan Thị Thêm
	17002672
	0963801105
	Buổi sáng

	
	36
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	17003188
	0335362903
	Buổi sáng

	
	37
	Trần Thị Hồng Ngọc
	17003910
	0326245884
	Buổi sáng

	
	38
	Nguyễn Thị Yến Nhi
	17004287
	0977590893
	Buổi sáng

	
	39
	Phạm Nguyễn Yến Như
	17003785
	
	Buổi sáng

	18C1-CNM1
	40
	Phạm Hiếu Lam
	18002896
	0931795003
	Buổi chiều

	
	41
	Trần Thị Nhớ
	18000010
	0969676254
	Buổi sáng

	
	42
	Nguyễn Thị Tươi
	18004541
	0338873299
	Buổi sáng

	
	43
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	18001825
	01637650346
	Buổi sáng

	
	44
	Lê Thị Cẩm Tiên
	18003513
	0965419670
	Buổi sáng

	
	45
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	18004075
	0349349520
	Buổi sáng

	
	46
	Nguyễn Thùy Bích Phụng
	18003772
	0367586080
	Buổi sáng

	
	47
	Bùi Thị Ái Xuân
	18004258
	03727317
	Buổi sáng

	
	48
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	18000677
	01658396978
	Buổi sáng

	
	49
	Nguyễn Thị Nguyệt Quế
	18002720
	0389210049
	Buổi sáng

	
	50
	Trịnh Thị Ngọc
	18005226
	0393771506
	Buổi sáng

	
	51
	Bùi Thị Bích Ngân
	18001545
	0922611197
	Buổi sáng

	
	52
	Lê Thị Thùy Trang
	18001424
	0388394135
	Buổi sáng

	
	53
	Huỳnh Thị Mỹ Lẹ
	18004467
	0356874744
	Buổi sáng

	
	54
	Phạm Thị Ngọc Huyền
	18005240
	0377945245
	Buổi sáng

	
	55
	Cao Lê Mộng Tuyền
	18002443
	0797120755
	Buổi sáng

	18C1-CNM2
	56
	Nguyễn Thị Ánh Ngọc 
	18005078
	0989300354
	Buổi chiều

	
	57
	Đinh Ngọc Cẩm
	18004040
	0989184052
	Buổi chiều

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Buổi sáng: 36

	
	
	
	
	
	Buổi chiều: 6

	
	
	
	
	
	Cả ngày: 15
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DANH SÁCH HỌC SINH – SINH VIÊN

Tham gia hỗ trợ giặt trang phục dàn chào 

Hội nghị quốc tế ICSS 2018  của Trường (Thứ sáu 7/12/2018)

	LỚP
	STT
	TÊN
	MSSV
	Ghi chú

	17T4-KTD1
	1
	Lê Hữu Thảo Thanh
	17001456
	

	17T4-KTD1
	2
	Nguyễn Thúy Hiền
	17000825
	

	17C1-CNM1
	3
	Trần Ngọc Hảo
	17001382
	0962017743

	17C1-CNM1
	4
	Phạm Thị Nhàn
	17002776
	

	18C1-CNM1
	5
	Mai Thị Phương Thảo
	18002483
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